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1.	 Khái niệm quản lý chỉ dẫn địa lý

Hiện nay, khái niệm về QLCDĐL được 
đề cập trong các văn bản pháp luật nhưng 
chưa có định nghĩa pháp lý. Có quan điểm 
cho rằng, QLCDĐL được hiểu là quá trình xây 
dựng chính sách và tổ chức, điều hành của cơ 
quan quản lý nhà nước đối với hoạt động của 
các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm đảm bảo 
quyền sử dụng, quyền lợi hợp pháp của các 
nhà sản xuất và người tiêu dùng sản phẩm chỉ 
dẫn địa lý (CDĐL) được Nhà nước bảo hộ1. 
Bởi lẽ, đối với Việt Nam, đặc thù về quy định 
sở hữu trí tuệ là CDĐL thuộc sở hữu nhà 
nước nên hoạt động quản lý sẽ mang nhiều 
khía cạnh về quản lý nhà nước, chức năng 
QLCDĐL được giao cho Ủy ban nhân dân 
(UBND) tỉnh, thành phố. 

Theo cách hiểu thông thường, quản 
lý được hiểu hoặc là trông coi, giữ gìn 

1  Đào Đức Huấn (2017), QLCDĐL cho sản phẩm nông 
nghiệp của Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại 
học Kinh tế quốc dân.

theo những yêu cầu nhất định hoặc là việc 
tổ chức và điều khiển các hoạt động theo 
những yêu cầu nhất định2. Nếu hiểu theo 
cách này thì hoạt động QLCDĐL là hoạt 
động trông coi, giữ gìn CDĐL của các chủ 
thể có thẩm quyền. Hay nói cách khác, đây 
là hoạt động của các chủ thể có thẩm quyền 
nhằm tổ chức, kiểm tra và kiểm soát việc 
sử dụng CDĐL; mục đích của QLCDĐL 
là duy trì danh tiếng, đảm bảo chất lượng 
sản phẩm gắn CDĐL. Việc QLCDĐL có 
thể được thực hiện bởi nhiều chủ thể khác 
nhau, có thể là cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 
có thể là tổ chức QLCDĐL - đại diện cho tập 
thể các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm 
gắn CDĐL như UBND cấp tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương, tổ chức nghề nghiệp 
(hội, hiệp hội)… Tuy nhiên, trong phạm vi 

*Email: Nguyet.nt@tmu.edu.vn
Thạc sĩ, Khoa Luật, Trường Đại học Thương mại
2  Viện Ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng, 
Đà Nẵng, 2006, tr. 800.
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bài viết, tác giả chỉ tập trung phân tích quy 
định pháp luật về QLCDĐL được thực hiện 
bởi tổ chức QLCDĐL.

2. Quy định về chủ thể có quyền quản lý 
chỉ dẫn địa lý

CDĐL giống như một loại tài sản chung 
cộng đồng mà tất cả những người sản xuất 
sản phẩm mang CDĐL thuộc khu vực địa lý 
tương ứng đều có quyền sử dụng. Mặc dù 
là tài sản chung nhưng không có nghĩa mọi 
người đều có quyền tự do, tùy tiện sử dụng, 
khai thác. Để đảm bảo uy tín, chất lượng của 
sản phẩm cũng như phát triển CDĐL, cần có 
một tổ chức thực hiện việc QLCDĐL, giám sát 
việc sử dụng CDĐL của các nhà sản xuất địa 
phương. Tổ chức quản lý tập thể CDĐL đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc quản lý, bảo 
vệ và phát triển CDĐL. Các tổ chức này phải 
thể hiện đầy đủ vai trò là người đại diện, bảo 
đảm tính khách quan, công bằng, thực hiện 
khai thác CDĐL một cách hiệu quả, mang 
lại lợi ích chung chứ không được tạo ra gánh 
nặng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất có sử 
dụng CDĐL.

Khoản 4 Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ 
năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 
và 2022 (Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005) 
quy định: “Nhà nước trực tiếp thực hiện việc 
QLCDĐL hoặc trao quyền QLCDĐL cho tổ 
chức đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, 
cá nhân được trao quyền sử dụng CDĐL”. Như 
vậy, chủ thể có quyền quản lý CDĐL là Nhà 
nước hoặc chủ thể được Nhà nước trao 
quyền QLCDĐL - tổ chức đại diện quyền 
lợi cho tất cả các tổ chức, cá nhân được trao 
quyền sử dụng CDĐL. Theo Điều 37 Nghị 
định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ 
về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở 
hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây 
trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 
(Nghị định số 65/2023/NĐ-CP), bên cạnh 

việc tiếp tục ghi nhận các chủ thể được Nhà 
nước trao quyền QLCDĐL như Nghị định  
số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí 
tuệ về sở hữu công nghiệp (Nghị định số 
103/2006/NĐ-CP), một số chủ thể khác cũng 
có quyền QLCDĐL, cụ thể:

Thứ nhất, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương là chủ thể có quyền quản lý đối với CDĐL

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương là cơ quan có thẩm quyền quản lý trong 
trường hợp CDĐL thuộc một địa phương. 
Chẳng hạn như UBND tỉnh Đắk Lắk đã đăng 
ký và được cấp văn bằng bảo hộ cho CDĐL 
Cà phê Buôn Ma Thuột. Trường hợp CDĐL 
thuộc nhiều địa phương, UBND tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương là đại diện theo 
ủy quyền của các UBND tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương khác nơi có khu vực 
địa lý tương ứng với CDĐL thực hiện quyền 
QLCDĐL. Có thể hiểu trường hợp này là 
sản phẩm mang CDĐL có diện tích thuộc về 
nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như trường 
hợp sản phẩm sâm Ngọc Linh thuộc về địa 
bàn của cả hai tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon 
Tum thì UBND thuộc một trong hai tỉnh này 
sẽ ủy quyền cho địa phương còn lại để thực 
hiện quản lý đối với CDĐL sâm Ngọc Linh. 
Điểm mới về chủ thể quản lý được đề cập đến 
trong Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định 
mở rộng thêm trường hợp chủ thể QLCDĐL 
có thể là UBND huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương, hoặc cơ quan chuyên môn được UBND 
tỉnh phân cấp, ủy quyền QLCDĐL3.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương nơi có khu vực địa lý tương ứng với 
CDĐL được xác định là cơ quan thay mặt 
Nhà nước thực hiện quyền quản lý đối với 
CDĐL. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy 
định tất cả các CDĐL đều phải có cơ quan 

3  Điều 37 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.
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quản lý. Quyền QLCDĐL thuộc về Nhà nước 
và UBND cấp tỉnh4 thực hiện quyền đại diện 
chứ không phải là Ủy ban cấp dưới hay cơ 
quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, ngay 
cả trong trường hợp CDĐL đó có diện tích xác 
định trong phạm vi của một huyện, một xã 
hay một làng nhất định. 

Việc quy định thẩm quyền quản lý đối 
với CDĐL của UBND là hoàn toàn hợp lý 
trong điều kiện hiện nay của Việt Nam, bởi 
thực tiễn cho thấy việc quản lý đối với CDĐL 
là một công việc tương đối khó khăn và phức 
tạp. Do tính đặc thù của nó nên UBND cấp 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có 
đủ điều kiện vật chất và nhân lực để thực hiện 
tốt công việc này trong trường hợp các cơ 
quan khác chưa đáp ứng được các điều kiện 
cần thiết.

Về mặt lý thuyết, việc QLCDĐL phải là 
nhiệm vụ của một cơ quan chuyên trách - là tổ 
chức đại diện cho các chủ thể sử dụng CDĐL. 
Ở Việt Nam, có một thực trạng là các CDĐL 
thường được xác định và công nhận trước khi 
tổ chức quản lý tập thể CDĐL được thành 
lập. Nhiều CDĐL được các cơ quan quản lý 
hành chính địa phương nộp đơn đăng ký bảo 
hộ, nhưng sau khi CDĐL đã được đăng bạ, 
vẫn chưa có tổ chức quản lý tập thể của các 
nhà sản xuất. Khi đó, giải pháp là các cơ quan 
quản lý địa phương nơi có CDĐL phải tạm 
thời đảm nhiệm công việc này trong khi chờ 
đợi một tổ chức QLCDĐL chuyên trách ra đời. 
Thực tế cho thấy nhiều cơ quan quản lý hành 
chính như UBND vẫn đang thực hiện nhiệm 
vụ mà đáng lẽ là thuộc tổ chức tập thể các nhà 
sản xuất.

Thứ hai, Cơ quan, tổ chức được UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trao quyền 
QLCDĐL với điều kiện cơ quan, tổ chức đó đại 
diện cho quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân 
được trao quyền sử dụng CDĐL theo quy định tại  
khoản 4 Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005

4  Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.

Hiện nay, chưa có quy định nào giải 
thích thế nào là “cơ quan, tổ chức đại diện 
cho quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân 
được trao quyền sử dụng CDĐL” nhưng trên 
thực tế, UBND cấp tỉnh có thể ủy quyền cho 
các Sở hay UBND cấp dưới trong trường hợp 
CDĐL trên thuộc về phạm vi một địa phương 
(Ví dụ: Hiệp hội thanh long Bình Thuận 
được cấp văn bằng bảo hộ cho chỉ dẫn Thanh 
Long Bình Thuận). Tổ chức được UBND cấp 
tỉnh trao quyền QLCDĐL phải đáp ứng các 
điều kiện như: Cơ quan, tổ chức này đại diện 
cho quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân 
được trao quyền sử dụng CDĐL; có đủ các 
điều kiện nhân lực, kỹ thuật và khả năng huy 
động các điều kiện này để tiến hành kiểm 
soát việc sử dụng CDĐL; không trực tiếp 
hoặc gián tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh 
sản phẩm mang CDĐL; và được UBND cấp 
tỉnh trao quyền QLCDĐL theo đúng quy 
định của pháp luật.

UBND cấp tỉnh hiện vẫn là cơ quan chủ 
yếu thực hiện quyền QLCDĐL. Tuy nhiên, 
việc để cơ quan hành chính đứng ra QLCDĐL 
về lâu dài sẽ có nhiều điểm chưa thật hợp lý. 
Bởi vậy, việc trao quyền QLCDĐL cho các 
Hội, Hiệp hội của những người sản xuất để 
đảm bảo hiệu quả của việc quản lý là cần 
thiết. Mặc dù vậy, khó khăn lớn nhất khi trao 
quyền QLCDĐL cho Hội, Hiệp hội ở Việt 
Nam chính là trình độ quản lý và khả năng 
kiểm soát việc sử dụng CDĐL của các tổ 
chức này còn hạn chế, các điều kiện vật chất 
chưa được đảm bảo. Do đó, việc trao quyền 
QLCDĐL cần có lộ trình và bước đi cụ thể. 
Trước hết, ở những nơi chưa thành lập được 
Hội hay Hiệp hội để đứng ra QLCDĐL thì 
UBND thực hiện quyền QLCDĐL. Những 
nơi đã thành lập được Hội, Hiệp hội và hoạt 
động của Hội, Hiệp hội có hiệu quả thì cần 
mạnh dạn trao quyền QLCDĐL cho chủ thể 
này. Đây là mô hình QLCDĐL đã rất thành 
công ở châu Âu và việc áp dụng mô hình 
này ở Việt Nam tại thời điểm này là tương 
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đối phù hợp. Các Hiệp hội sản xuất còn gặp 
nhiều khó khăn; các tổ chức, cá nhân sản xuất 
sản phẩm mang CDĐL không có điều kiện 
thực hiện các công đoạn nghiên cứu, đánh 
giá tính chất, chất lượng đặc thù của sản 
phẩm để có bộ hồ sơ pháp lý khoa học đăng 
ký CDĐL thì cơ quan quản lý hành chính địa 
phương là chủ thể chủ yếu và có điều kiện 
nhất để thực hiện công việc này.

Như vậy, Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 
đã bổ sung thêm một số đối tượng, cụ thể đối 
với chủ thể quản lý trong nước: UBND huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương, cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương phân cấp, ủy quyền QLCDĐL. 
Đồng thời, Nghị định này cũng bổ sung thêm 
đối với CDĐL của nước ngoài, chủ sở hữu, tổ 
chức được phép thực hiện quyền của chủ sở 
hữu đối với CDĐL và tổ chức QLCDĐL được 
xác định theo quy định pháp luật của nước 
xuất xứ5.

3. Quy định về quyền và nghĩa vụ trong 
quản lý chỉ dẫn địa lý của tổ chức quản lý chỉ 
dẫn địa lý

3.1. Quyền hạn của tổ chức quản lý chỉ 
dẫn địa lý

Khoản 2 Điều 123 Luật Sở hữu trí tuệ 
năm 2005 quy định tổ chức, cá nhân được Nhà 
nước trao quyền sử dụng, quyền QLCDĐL 
theo quy định tại khoản 4 Điều 121 Luật này 
có các quyền sau đây: (i) Cho phép người 
khác sử dụng CDĐL đó; (ii) Ngăn cấm người 
khác sử dụng CDĐL đó.

Thứ nhất, về quyền cho phép người khác sử 
dụng CDĐL theo quy định của pháp luật

Khoản 4 Điều 121 và khoản 2 Điều 123 
Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 trước lần sửa 
đổi, bổ sung năm 2022 quy định tổ chức 
được Nhà nước trao quyền QLCDĐL có 

5  Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.

quyền cho phép người khác sử dụng CDĐL. 
Như vậy, tổ chức QLCDĐL với vai trò là tổ 
chức được sự ủy quyền sẽ thực hiện quyền 
cho phép những người có đủ điều kiện sử 
dụng CDĐL. Điều này được hiểu là các tổ 
chức, cá nhân sản xuất sản phẩm đáp ứng 
điều kiện về tính chất, chất lượng đặc thù 
tại khu vực địa lý tương ứng thì được sử 
dụng CDĐL và việc sử dụng đó không dựa 
trên việc cấp quyền của tổ chức QLCDĐL. 
CDĐL về bản chất là tài sản của cộng đồng, 
gắn liền với đời sống và hoạt động sản xuất 
lâu đời của người dân địa phương, quyền 
sử dụng phải thuộc về người sản xuất đáp 
ứng điều kiện của sản phẩm mang CDĐL. 
Điều 129.3a Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 
cũng quy định việc sử dụng CDĐL cho sản 
phẩm có xuất xứ từ khu vực địa lý nhưng 
không đáp ứng tính chất, chất lượng của 
sản phẩm mang CDĐL thì sẽ bị coi là hành 
vi xâm phạm quyền CDĐL. 

Tuy nhiên, nếu chủ thể nào cũng được 
quyền sử dụng CDĐL mà không có sự kiểm 
tra, giám sát về chất lượng, tính chất của 
sản phẩm bởi một tổ chức có thẩm quyền 
thì trường hợp danh tiếng và chất lượng 
của sản phẩm mang CDĐL bị giảm sút có 
thể xảy ra, gây thiệt hại đến các tổ chức, cá 
nhân khác. Thực tế đã chỉ ra sự bất cập trong 
việc tùy tiện sử dụng CDĐL bởi một số chủ 
thể không đáp ứng được điều kiện đặc biệt 
là các tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng 
khi đưa sản phẩm gắn CDĐL ra thị trường. 
Điển hình như CDĐL nước mắm Phú Quốc, 
một số cơ sở sản xuất lấy màu pha với nước 
muối, thêm “hương vị nước mắm” rồi dán 
nhãn nước mắm Phú Quốc sau đó tung ra thị 
trường bán với giá rất rẻ. Hay đối với CDĐL 
chè Shan tuyết Mộc Châu chỉ được sử dụng 
để đóng bao sản phẩm 35kg khi chuyển đi 
nơi khác bán chiếm đến 90%. Khi đến tay 
nhà phân phối, nhà phân phối lại mở bao gói 
sản phẩm này ra để đóng thành gói lẻ bán 
ra thị trường, điều này khó tránh khỏi việc 
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sản phẩm bị trộn lẫn với những sản phẩm 
chè được sản xuất từ nơi khác. Tương tự, 
nhiều sản phẩm cà phê thực tế không được 
sản xuất tại các khu vực được xác định trên 
bản đồ bảo hộ nhưng khi thực hiện đóng gói 
tại Buôn Ma Thuột liền được gắn với CDĐL 
Buôn Ma Thuột6. Bởi vậy, có thể khẳng định 
rằng quyền cho phép người khác sử dụng 
CDĐL của tổ chức QLCDĐL không phải là 
một quyền mang tính chất chủ quan, các 
điều kiện mà chủ thể muốn sử dụng CDĐL 
phải đáp ứng là các điều kiện do pháp luật 
quy định mà không phải theo ý chí của tổ 
chức quản lý.

Thứ hai, về quyền ngăn cấm người khác sử 
dụng CDĐL

Như đã phân tích, tổ chức QLCDĐL có 
quyền cho phép các tổ chức, cá nhân có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật được 
quyền sử dụng CDĐL. Những chủ thể không 
có đủ các điều kiện sử dụng CDĐL như không 
ở trong vùng CDĐL, sản phẩm mang CDĐL 
không đáp ứng các tiêu chuẩn, đặc tính đã 
được xác định… sẽ không được quyền sử 
dụng CDĐL. Hay nói cách khác, các tổ chức, 
cá nhân này sẽ không được tổ chức QLCDĐL 
cho phép sử dụng CDĐL.

3.2.	 Trách nhiệm của tổ chức quản lý 
chỉ dẫn địa lý

Điều 38 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP  
quy định về trách nhiệm của tổ chức QLCDĐL 
khi thực hiện hoạt động QLCDĐL:

Một là, tổ chức QLCDĐL có trách nhiệm xây 
dựng và ban hành quy chế QLCDĐL

Để có thể QLCDĐL một cách hiệu quả, 
từ đó đảm bảo chất lượng của sản phẩm 
gắn CDĐL và danh tiếng của CDĐL, cần 
thiết phải có một quy chế thống nhất trong 
QLCDĐL, tránh tình trạng tùy tiện, không 
công bằng, minh bạch trong hoạt động 

6  Bùi Thị Hằng Nga, Nguyễn Minh Bách Tùng, “Bảo hộ 
CDĐL: Yêu cầu của phát triển nông nghiệp bền vững”, 
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 17(417), tháng 9/2020.

QLCDĐL. Việc xây dựng và ban hành quy 
chế QLCDĐL thuộc trách nhiệm của tổ chức 
QLCDĐL - đây là điểm mới của Nghị định số 
65/2023/NĐ-CP khi quy định về CDĐL. Việc 
giao trách nhiệm cho tổ chức QLCDĐL là 
hợp lý bởi CDĐL là tài sản chung của các nhà 
sản xuất sản phẩm tại địa phương, những 
người này am hiểu nhất về các đặc tính về 
chất lượng cũng như quy trình sản xuất. Hay 
nói cách khác, tổ chức đại diện QLCDĐL của 
các nhà sản xuất sản phẩm là người hiểu rõ 
nhất về đặc tính của sản phẩm, đồng thời 
hiểu rõ nhất về năng lực quản lý của mình. 
Do đó, tổ chức QLCDĐL sẽ xây dựng được 
một quy chế QLCDĐL phù hợp với CDĐL 
do mình quản lý. 

Theo quy định, đây là một nội dung 
của Quy chế QLCDĐL mà tổ chức QLCDĐL 
phải có trách nhiệm xây dựng và ban hành. 
Pháp luật không đưa ra quy chế quản lý 
chung cho tất cả các CDĐL mà cho phép tổ 
chức quản lý đối với mỗi CDĐL cụ thể sẽ 
tự xây dựng quy chế quản lý riêng đối với 
CDĐL đó. Tuy nhiên, pháp luật cũng có quy 
định quy chế quản lý cần phải đáp ứng một 
số điều kiện nhất định như: (i) Phải bao gồm 
các nội dung chủ yếu như quy định về sản 
phẩm mang CDĐL, quy định việc ghi nhận 
tổ chức, cá nhân sử dụng CDĐL, cơ chế kiểm 
tra, kiểm soát việc sử dụng, quyền và trách 
nhiệm của các tổ chức cá nhân sử dụng…7; 
(ii) Lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân sản 
xuất sản phẩm mang CDĐL trước khi được 
ban hành; (iii) Không hạn chế một cách bất 
hợp lý quyền sử dụng hợp pháp CDĐL 
của các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm 
mang CDĐL8.

Hai là, tổ chức QLCDĐL có trách nhiệm 
QLCDĐL theo quy chế do mình ban hành

QLCDĐL là hoạt động được thực hiện 
nhằm kiểm soát chất lượng, nâng cao và 

7  Điểm a khoản 2 Điều 38 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.
8  Điểm b, c khoản 2 Điều 38 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.
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phát triển sản phẩm gắn CDĐL. Đây là vấn 
đề quan trọng để đảm bảo mọi sản phẩm 
sau quá trình sản xuất và khi đưa vào lưu 
thông đều có chất lượng đồng đều và đạt các 
tiêu chuẩn đã xác lập, bảo vệ uy tín của sản 
phẩm, lợi ích của các nhà sản xuất, người 
tiêu dùng và toàn xã hội. Tổ chức QLCDĐL 
là chủ thể xây dựng và ban hành quy chế 
QLCDĐL, đồng thời có trách nhiệm với quy 
chế do mình ban hành. 

Quy định này là hoàn toàn hợp lý bởi 
hơn ai hết, người xây dựng quy chế QLCDĐL 
sẽ hiểu rõ nhất về quy chế đó, nên dễ dàng 
triển khai quy chế này trên thực tế. Bên cạnh 
đó, việc pháp luật yêu cầu tổ chức QLCDĐL 
có trách nhiệm quản lý theo quy chế do mình 
ban hành sẽ hạn chế được sự tùy tiện, thiếu 
minh bạch của tổ chức này trong hoạt động 
QLCDĐL, từ đó đảm bảo được quyền lợi của 
các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm gắn 
CDĐL, cũng như đảm bảo được uy tín và 
danh tiếng của CDĐL.

Ba là, tổ chức QLCDĐL có trách nhiệm 
lập và công khai danh sách tổ chức, cá nhân sử 
dụng CDĐL 

Trước Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở 
hữu trí tuệ năm 2022, pháp luật sở hữu trí tuệ 
quy định về quyền cấp phép sử dụng CDĐL 
của tổ chức QLCDĐL cho các nhà sản xuất 
nhằm kiểm soát việc sử dụng, bảo đảm chỉ 
các nhà sản xuất đủ điều kiện mới được sử 
dụng CDĐL. Có thể hiểu rằng, các tổ chức, cá 
nhân trong vùng địa lý muốn được sử dụng 
CDĐL cho sản phẩm của mình phải được sự 
đồng ý của tổ chức quản lý thông qua thủ tục 
cấp quyền sử dụng CDĐL. Như vậy, bất cứ 
người nào đáp ứng các tiêu chuẩn để được 
sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng 
nhận thì không được sử dụng CDĐL. Quy 
định như vậy không phù hợp với bản chất 
của đối tượng này. CDĐL được hình thành 
và phát triển bởi chính những người đã và 
đang sử dụng chúng. Vì thế, không có một lý 

do nào để ngăn cản một người đang sử dụng 
CDĐL cho hàng hóa của mình phải dừng 
việc sử dụng lại chỉ vì lý do người đó chưa 
làm thủ tục cấp quyền sử dụng9. Bên cạnh 
đó, pháp luật cũng không có quy định cụ thể 
về trình tự thủ tục cấp quyền sử dụng CDĐL, 
gây khó khăn cho các tổ chức QLCDĐL trong 
hoạt động cấp quyền sử dụng trên thực tế.

Theo Hiệp định thương mại tự do giữa 
Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), 
khi một CDĐL được bảo hộ theo EVFTA (các 
CDĐL trong Danh mục), thì việc sử dụng 
hợp pháp CDĐL đó không phụ thuộc vào 
việc đăng ký người sử dụng hoặc nộp thêm 
bất kỳ khoản phí nào10. Có thể hiểu, các tổ 
chức, cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất 
sản phẩm đương nhiên có quyền sử dụng, 
không phụ thuộc vào việc đăng ký người sử 
dụng và nộp phí. Pháp luật Việt Nam cũng 
không yêu cầu người sử dụng (các Hiệp hội, tổ 
chức QLCDĐL) nộp phí sử dụng CDĐL. Tuy 
nhiên, khoản 2 Điều 92 Luật Sở hữu trí tuệ 
năm 2005 quy định văn bằng bảo hộ ghi nhận 
các tổ chức cá nhân có quyền sử dụng CDĐL. 
Điều đó có nghĩa là đơn đăng ký CDĐL phải 
liệt kê những người có quyền sử dụng và 
văn bằng bảo hộ phải được sửa đổi, bổ sung 
để ghi nhận thay đổi về người có quyền sử 
dụng về sau. Quy định này vừa không đảm 
bảo cam kết trong EVFTA cũng như khả năng 
thực thi trong thực tế. Do đó, Luật sửa đổi, bổ 
sung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 đã sửa đổi  
khoản 2 Điều 92 như sau: “Văn bằng bảo hộ 
CDĐL ghi nhận tổ chức QLCDĐL, CDĐL được 
bảo hộ, tính chất đặc thù của sản phẩm mang 
CDĐL, tính chất đặc thù về điều kiện địa lý và khu 
vực địa lý mang CDĐL”. Như vậy, việc quy định 
này loại yêu cầu ghi tên tổ chức, cá nhận được 
quyền sử dụng CDĐL là hoàn toàn hợp lý.

Đồng thời, tổ chức QLCDĐL có trách 
nhiệm lập và công khai danh sách tổ chức, 

9  Đinh Trung Tụng, Bình luận những nội dung mới của Bộ 
luật Dân sự năm 2005, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005, tr. 322.
10  Điều 12.29 EVFTA.
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cá nhân sử dụng CDĐL trên cơ sở thông báo 
của các tổ chức, cá nhân đó. Danh sách, tổ 
chức cá nhân sử dụng CDĐL phải được cập 
nhật khi có bất kỳ sự thay đổi nào11. Pháp 
luật cũng quy định trong quy chế cần đề cập 
đến một số nội dung liên quan đến việc ghi 
nhận tổ chức, cá nhân sử dụng CDĐL như 
hồ sơ yêu cầu ghi nhận, bao gồm: Yêu cầu ghi 
nhận, tài liệu chứng minh tổ chức, cá nhân có 
hoạt động sản xuất sản phẩm mang CDĐL 
tại khu vực địa lý tương ứng với CDĐL và 
các tài liệu chứng minh khác, nếu cần; việc 
xem xét hồ sơ, kiểm tra và đánh giá tính xác 
thực của tài liệu, bao gồm cả việc tuân thủ 
bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm 
mang CDĐL (nếu cần thiết) và ghi nhận các 
thông tin của tổ chức, cá nhân vào danh sách 
tổ chức, cá nhân sử dụng CDĐL12. Đây là 
một điểm mới của pháp luật sở hữu trí tuệ 
được thể hiện trong Nghị định số 65/2023/
NĐ-CP, trách nhiệm lập và công khai danh 
sách tổ chức, cá nhân sử dụng CDĐL được 
thay thế cho quy định tổ chức này có quyền 
cấp quyền sử dụng CDĐL cho các tổ chức, cá 
nhân sản xuất sản phẩm gắn CDĐL.

Bốn là, tổ chức QLCDĐL có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện các biện pháp để quản lý việc sử 
dụng CDĐL của các tổ chức, cá nhân sản xuất sản 
phẩm mang CDĐL nhằm bảo đảm sản phẩm đáp 
ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc 
thù, danh tiếng phù hợp với bản mô tả tính chất 
đặc thù của sản phẩm

Về mặt bản chất, bảo hộ CDĐL là một 
hình thức bảo hộ cho những sản phẩm đặc 
trưng, gắn với một tên gọi, biểu tượng… 
của vùng, quốc gia cụ thể. Các sản phẩm 
gắn CDĐL luôn tồn tại những đặc thù về 
tính chất, chất lượng được nhiều người tiêu 
dùng biết đến. Bởi vậy, hoạt động quản lý 
luôn hướng tới việc bảo đảm sản xuất, chế 
biến và thương mại sản phẩm gắn CDĐL 

11  Điểm c khoản 1 Điều 38 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.
12  Khoản 2 (a2) Điều 38 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.

không làm ảnh hưởng đến uy tín và giá 
trị của sản phẩm đối với người tiêu dùng. 
Trách nhiệm của tổ chức QLCDĐL là thiết 
lập bộ máy, công cụ để quản lý việc sử dụng 
CDĐL nhằm bảo đảm duy trì tính chất, 
chất lượng, danh tiếng của sản phẩm mang 
CDĐL nhưng việc quản lý này không được 
cản trở quyền sử dụng hợp pháp CDĐL của 
các tổ chức, cá nhân. 

Tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm 
soát việc sử dụng CDĐL của các tổ chức, 
cá nhân sản xuất sản phẩm mang CDĐL 
nhằm bảo đảm sản phẩm đáp ứng các tiêu 
chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù, danh 
tiếng phù hợp với bản mô tả tính chất đặc 
thù của sản phẩm, bao gồm: Sự tuân thủ về 
quy trình kỹ thuật thông qua quy chế và kế 
hoạch kiểm soát, chất lượng sản phẩm và sử 
dụng dấu hiệu CDĐL. Quá trình tổ chức có 
thể được triển khai từ trước khi đăng ký bảo 
hộ, tuy nhiên sau khi sản phẩm được bảo hộ 
CDĐL thì quá trình này được kiểm soát chặt 
chẽ hơn. Hiện nay, pháp luật không quy 
định cụ thể về các nội dung hoạt động kiểm 
soát việc sử dụng CDĐL mà để các tổ chức 
QLCDĐL tự quy định về nội dung này. Tuy 
nhiên, có thể thấy hoạt động kiểm soát chủ 
yếu mà tổ chức CDĐL thường thực hiện bao 
gồm: (i) Kiểm soát việc sử dụng CDĐL của 
tổ chức, cá nhân sản xuất nhằm bảo đảm chỉ 
các nhà sản xuất đủ điều kiện mới được sử 
dụng; (ii) Kiểm soát chất lượng sản phẩm, 
tùy từng sản phẩm mà việc kiểm soát chất 
lượng có thể là kiểm tra nguyên liệu đầu vào 
để sản xuất sản phẩm, quy trình sản xuất 
sản phẩm hay kết quả sản phẩm trước khi 
đưa ra thị trường. Tổ chức QLCDĐL cũng tự 
quyết định về phương thức kiểm tra, có thể 
thử nghiệm và kiểm định đối với toàn bộ các 
lô hàng sản xuất hoặc thử nghiệm với bất kỳ 
sản phẩm nào.

Năm là, tổ chức QLCDĐL có trách nhiệm 
theo dõi, thực hiện các biện pháp để phòng ngừa 
và ngăn cấm các hành vi xâm phạm quyền đối với 
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CDĐL; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo 
quy định pháp luật

Hoạt động kiểm soát hành vi sử dụng 
CDĐL đồng nghĩa với việc kiểm soát thông 
tin truyền tải tới người tiêu dùng; theo dõi sử 
dụng thương hiệu của đối thủ cạnh tranh để 
giảm thiểu các nguy cơ làm ảnh hưởng đến 
CDĐL của tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm 
gắn CDĐL… Kiểm soát việc sử dụng CDĐL 
cũng bao gồm hành vi theo dõi, thực hiện 
các biện pháp để bảo vệ CDĐL khỏi sự xâm 
phạm, những hành vi lạm dụng CDĐL làm 
giảm uy tín, danh tiếng và giá trị sản phẩm 
gắn CDĐL của tổ chức, cá nhân sản xuất sản 
phẩm gắn CDĐL. 

Ở châu Âu, các quy định về kiểm soát 
hành vi xâm phạm CDĐL cũng được quy 
định rõ ràng ở hai mức độ: (i) Xử lý hành vi 
xâm phạm trên thị trường sẽ do các cơ quan 
quản lý nhà nước về xâm phạm sở hữu trí 
tuệ, quản lý thị trường xử lý; (ii) Hành vi 
xâm phạm trong hoạt động sử dụng CDĐL, 
được quy định theo nguyên tắc “sửa chữa” 
và ngăn cấm: Cho phép tổ chức, cá nhân 
sửa chữa, khắc phục sai phạm và ngăn cấm 
nếu không sửa chữa hoặc vi phạm ở những 
lỗi không thể sửa chữa13. Các hành vi xâm 
phạm CDĐL diễn ra khi sản phẩm đã được 
lưu thông trên thị trường sẽ không còn thuộc 
thẩm quyền xử lý của tổ chức QLCDĐL. 
Mặc dù vậy, điểm đ khoản 1 Điều 38 Nghị 
định số 65/2023/NĐ-CP quy định tổ chức 
QLCDĐL có trách nhiệm ngăn cấm các hành 
vi xâm phạm quyền đối với CDĐL; yêu cầu 
cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định 
pháp luật. Tuy nhiên, chủ thể quyền có thể 
áp dụng biện pháp tự bảo vệ được quy định 
tại Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 
không bao gồm tổ chức QLCDĐL14, do đó sẽ 

13  Đào Đức Huấn, Tlđd.
14  Khoản 6 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định 
chủ thể quyền sở hữu trí tuệ là chủ sở hữu quyền sở hữu 
trí tuệ hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển 
giao quyền sở hữu trí tuệ.

gây khó khăn nếu tổ chức QLCDĐL muốn 
khởi kiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu 
công nghiệp đối với CDĐL.

Sáu là, tổ chức QLCDĐL có trách nhiệm báo 
cáo cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu 
công nghiệp về tình hình QLCDĐL theo định kỳ 
hai năm một lần

Nghĩa vụ báo cáo tình hình QLCDĐL 
định kỳ của tổ chức QLCDĐL trước cơ quan 
có thẩm quyền có ý nghĩa quan trọng, một 
mặt giúp các cơ quan có thẩm quyền nắm 
bắt được thực trạng việc sử dụng CDĐL, 
từ đó có phương hướng để xử lý các hành 
vi xâm phạm cũng như thúc đẩy hoạt động 
phát triển CDĐL. Mặt khác, thông qua 
trách nhiệm báo cáo, tổ chức QLCDĐL cũng 
nâng cao ý thức trong hoạt động QLCDĐL, 
tăng cường sự minh bạch trong hoạt động  
quản lý./.
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